
Phụ lục số 01

Nam Nữ

Trình 

độ 

văn 

bằng 

chứng 

chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo
Xếp loại

I Sở Công thương

Chi cục Quản lý thị trường

Đội quản lý thị trường số 3

1 Nguyễn Huy Hoàng 02/11/2002 Kinh 12/12
Đại 

học

Kinh 

doanh 

quốc tế

Kinh 

doanh 

quốc tế

Xuất sắc

Giải ba môn 

Vật lý kỳ thi 

chọn học sinh 

giỏi THPT cấp 

tỉnh

 Kiểm soát viên 

về quản lý thị 

trường

21,189

Quản lý 

thị 

trường

2 Hà Phương Thảo 09/02/2002 Kinh 12/12
Đại 

học

Kinh tế 

phát triển

Kinh tế 

phát 

triển

Xuất sắc

Giải ba môn 

Hóa học kỳ thi 

học sinh giỏi 

thành phố

 Kiểm soát viên 

về quản lý thị 

trường

21,189

Quản lý 

thị 

trường

Đội quản lý thị trường số 4

Khác (theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 

179/2024/NĐ-

CP)

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Lĩnh 

vực 

đăng ký 

dự thi

Ngạch 

công 

chức

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN Ở VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC RIÊNG 

CHO TỪNG CƠ QUAN CẤP TỈNH KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH SƠN LA NĂM 2025 

(THÍ SINH THUỘC DIỆN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 179/2024/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình 

độ 

văn 

hóa

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên môn

Trang 1



Nam Nữ

Trình 

độ 

văn 

bằng 

chứng 

chỉ

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo
Xếp loại

Khác (theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 

179/2024/NĐ-

CP)

Vị trí việc làm 

dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Lĩnh 

vực 

đăng ký 

dự thi

Ngạch 

công 

chức

Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình 

độ 

văn 

hóa

Ghi 

chú 

Trình độ chuyên môn

3 Lê Hiền Mai 16/9/2003 Kinh 12/12
Đại 

học
Luật Luật Xuất sắc

Sinh viên thủ 

khoa tốt nghiệp 

ngành đào tạo 

theo Quyết 

định só 

887/QĐ-

ĐHCĐ ngày 

02/6/2025 của 

Trường ĐH 

Công Đoàn

 Kiểm soát viên 

về quản lý thị 

trường

21,189

Quản lý 

thị 

trường

II Sở Tư pháp

Phòng Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật

4 Nguyễn Phương Thảo 20/11/2003 Kinh 12/12
Đại 

học

Luật kinh 

tế

Luật 

kinh tế
Xuất sắc

Giải ba môn 

Hóa học kỳ thi 

chọn học sinh 

giỏi THPT cấp 

tỉnh

Chuyên viên về 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật, 

hoà giải ở cơ sở 

và tiếp cận pháp 

luật

01.003 Tư pháp

Tổng số: 04 người

Trang 2



Phụ lục số 01

Nam Nữ

Trình 

độ 

văn 

bằng 

chứng 

chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi 

theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Xếp 

loại

Đơn 

vị/phòng
Cơ quan/đơn vị

Kế toán viên

NV1: UBND xã 

Thuận Châu

NV2: UBND xã 

Mường Bám

Tổng số: 01 người

Ghi 

chú 

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Văn phòng 

HĐND-

UBND

Kế 

toán
Kế toán viên

Vị trí việc 

làm dự tuyển

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Lĩnh 

vực 

đăng 

ký dự 

thi

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

21/3/2004MạnhPhan Đức

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN Ở  VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CHUNG 

CHO NHIỀU CƠ QUAN SỬ DỤNG CÔNG CHỨC KHÁC NHAU NĂM 2025 

(THÍ SINH THUỘC DIỆN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 179/2024/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh

Dân 

tộc

Đại 

học
Kinh 12/12

Giải ba môn 

Hóa học kỳ thi 

chọn học sinh 

giỏi THPT cấp 

tỉnh

Trình 

độ 

văn 

hóa

Ngạch 

công chức

06.0311
Xuất 

sắc

Tài 

chính - 

Ngân 

hành

Tài 

chính - 

Ngân 

hành

Trình độ chuyên môn

Khác (theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

4 Nghị định số 

179/2024/NĐ-

CP)

Trang 3
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